
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Tiếp bước cha ông · Bài 19–20 (T2 tr. 97–105)

Tuần 29

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Ngôi đình làng
Giữa làng em có một ngôi đình cổ. Đình nằm bên gốc đa to, mái cong vút như cánh chim. Ông nội kể, ngày xưa dân
làng góp từng viên gạch, từng cây gỗ để dựng đình. Khi giặc đến, đình là nơi các chú du kích họp bàn đánh giặc giữ
làng. Nhiều người đã ngã xuống để mảnh đất này được bình yên. Ngày nay, đình là nơi làng tổ chức lễ hội đầu xuân.
Hội làng có thi nấu cơm, kéo co, đánh vật. Bọn trẻ chúng em thích nhất là xem đánh vật, ai cũng hò reo cổ vũ. Mỗi
lần đi qua cổng đình, em lại nhớ lời ông dặn: phải biết ơn người đi trước, giữ gìn những gì cha ông để lại.

1. Ngôi đình nằm ở đâu? A Giữa làng B Trên núi C Bên sông
2. Vì sao ông dặn em phải biết ơn người đi trước?

A Vì cha ông dựng đình, giữ làng B Vì đình có hội đánh vật C Vì cây đa rất to
3. Bọn trẻ thích nhất trò gì? A Kéo co B Nấu cơm C Đánh vật
4. Ngày xưa và ngày nay, ngôi đình có ý nghĩa gì với dân làng?

Bài 2: Luyện từ và câu: từ đồng nghĩa

1. Từ nào đồng nghĩa với «bình yên»? A yên ổn B ồn ào C vội vã
2. Từ nào đồng nghĩa với «biết ơn»? A nhớ ơn B quên ơn C vô ơn

Bài 3: Luyện từ và câu: chọn từ đồng nghĩa phù hợp trong khung

hi sinh chết mất

1. Các chú du kích đã anh dũng  để bảo vệ làng.

2. Cây hoa trong chậu bị  khô vì thiếu nước.

3. Bà cụ đã  vào mùa đông năm ngoái.

Bài 4: Luyện từ và câu: nối câu có từ «ăn» với nghĩa của từ đó

1. Cả nhà ăn cơm tối.

2. Tàu ăn hàng ở cảng.

3. Da cháu ăn nắng.

4. Hồ dán không ăn giấy.

a. dính chặt vào nhau

b. nhận hàng để chở

c. đưa thức ăn vào miệng

d. hấp thụ cho thấm vào

Bài 5: Viết: đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc

Viết đoạn văn tán thành việc trường cho học sinh thăm di tích.
Giới thiệu sự việc; nêu rõ ý kiến tán thành; nêu 2–3 lí do kèm dẫn chứng; kết lại ý kiến.
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Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 29

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Giữa làng)
2. A (Vì cha ông dựng đình, giữ làng)
3. C (Đánh vật)
4. Ngày xưa là nơi các chú du kích họp bàn đánh giặc giữ làng; ngày nay là nơi tổ chức lễ hội đầu
xuân.

Bài 2: Luyện từ và câu: từ đồng nghĩa

1. A (yên ổn) 2. A (nhớ ơn)

Bài 3: Luyện từ và câu: chọn từ đồng nghĩa phù hợp trong khung

1. Các chú du kích đã anh dũng hi sinh để bảo vệ làng.
2. Cây hoa trong chậu bị chết khô vì thiếu nước.
3. Bà cụ đã mất vào mùa đông năm ngoái.

Bài 4: Luyện từ và câu: nối câu có từ «ăn» với nghĩa của từ đó

1 – c 2 – b 3 – d 4 – a

Bài 5: Viết: đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc

Dàn ý gợi ý: Mở đoạn – nhà trường tổ chức cho học sinh thăm ngôi đình cổ của xã; em rất tán thành.
Thân đoạn – lí do 1: hiểu thêm lịch sử quê hương, công lao cha ông; lí do 2: học tập sinh động hơn
đọc sách; lí do 3: biết giữ gìn, bảo vệ di tích; dẫn chứng: sau chuyến thăm, nhiều bạn kể lại say sưa
chuyện các chú du kích. Kết đoạn – mong nhà trường tổ chức thường xuyên.
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